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	Stt
	Họ tên học sinh
	
MSSV
	Lớp
	Đối tượng
	Đính kèm

	1
	Bùi Ngọc Khoa
	18211NH339
	CD18NH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN 1B, 2
	Chứng chỉ  GDQP-AN

	2
	Lê Xuất An
	19211QT0001
	CD19QT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	3
	Đỗ Thị Kim Ngân
	16211DD0274
	CD16DD1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN 1,2,3
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	4
	Nguyễn Thị Hiền
	19211QT0110
	CD19QT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	5
	Phan Xuân Mai
	19211QT2306
	CD19QT3
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	6
	Lê Gia Huy
	18211TC4354
	CD18TC1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN 1B, 2
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	7
	Chung Tấn Tài

	18211DC5359
	CD18DC4
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN 1B, 2
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	8
	Lê Văn Linh
	19211KS1624
	CD19KS2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	9
	Dương Minh Tài
	19211TT0472
	CD19TT8
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	10
	Nguyễn Thành Long
	19211QT0595
	CD19QT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	Stt
	Họ tên học sinh
	
MSSV
	Lớp
	Đối tượng
	Đính kèm

	11
	Tạ Thanh Tú
	19211CD4636
	CD19CD2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	12
	Đoàn Xuân Hồng
	19211OT0009
	CD19OT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	13
	Nguyễn Bá Linh
	19211OT3798
	CD19OT8
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	14
	Trần Thị Quỳnh Như
	19211QT4456
	CD19QT6
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	15
	Bùi Đình Công
	19211TT3086
	CD19TT9
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	16
	Phạm Quỳnh Anh
	19211TH0038
	CD19TH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	17
	Nguyễn Thị Hương Thanh
	19211LG0266
	CD19LG2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	18
	Triệu Minh Sang
	19211TT0132
	CD19TT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	Chứng nhận GDQP-AN

	19
	Huỳnh Đức Tín
	19211QT1170
	CD19QT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	Chứng nhận GDQP-AN

	20
	Đặng Thị Thanh Ngân
	19211QT2646
	CD19QT3
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	Chứng nhận GDQP-AN

	21
	Nguyễn Phước Lộc
	19211QT4567
	CD19QT5
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	Chứng chỉ  GDQP-AN

	22
	Nguyễn Ngọc Loan
	19211TH0107
	CD19TH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	23
	Lê Thị Thu Linh
	19211TH0166

	CD19TH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	24
	Trần Thị Bùi Toán
	19211TH0167

	CD19TH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	Stt
	Họ tên học sinh
	
MSSV
	Lớp
	Đối tượng
	Đính kèm

	25
	Trần Thị Trang Đài
	
19211TH0013

	CD19TH1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	26
	Y Duyên Hạnh
	19211TH0049

	CD19TH3
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	27
	Hoàng Thị Hà
	19211TH0098

	CD19TH3
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	28
	Lại Thị Hoàng Yến
	19211TH0423

	CD19TH4
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	29
	Nguyễn Thị Trương Hà
	19211TH0615

	CD19TH2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	30
	Nguyễn Văn Hiếu

	19211CK0008
	CD19CK1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	31
	Phạm Nguyễn Hoàng Phúc

	19211LG4454
	CD19LG2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	32
	Nguyễn Đình Diên
	19211TA3806
	CD19TA6
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	33
	Võ Lâm Quốc Khánh
	19211QT0296
	CD19QT1
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	34
	Đặng ThụyNgọc Tuyền
	19211TA4618
	CD19TA6
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	35
	Phạm Thị Tuyết
	19211TA2119
	CD19TA2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	36
	Dương Minh Hoàng
	19211DD2842
	CD19DD2
	Miễn học, miễn thi GDQP-AN
	
Chứng chỉ  GDQP-AN

	37
	Nguyễn Trường Thịnh
	19211TT3065
	CD19TT5
	Giảm kỷ năng thực hành
	QĐ Xuất ngũ

	38
	Phạm Văn Lộc
	19211TT0246
	CD19TT1
	
Giảm kỷ năng thực hành
	QĐ xuất ngũ

	Stt
	Họ tên học sinh
	
MSSV
	Lớp
	Đối tượng
	Đính kèm

	39
	Võ Lưu Minh Công
	19211DC2778
	CD19DC2
	
Giảm kỷ năng thực hành
	QĐ xuất ngũ

	40
	Lương Công Phong
	19211TM4333
	CD19TM2
	
Giảm kỷ năng thực hành
	QĐ xuất ngũ

	41
	Não Văn Thống
	19211DH2996
	CD19DH2
	
Giảm kỷ năng thực hành
	Xác nhận khuyết tật



Tổng cộng : 39  HS -SV		
 									TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng  11 năm 2019.		 
             TP.  QUẢN LÝ ĐÀO TẠO.		             TK. KHOA HỌC CƠ BẢN				   Lập bảng

  

									
 	       Võ Thành Trung	                                         Lưu Thị Thu Hương			         Lê Thị Mỹ Vân




















   

